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Giải các câu hỏi.
1) Mọi ly nước chanh đều yêu cầu 3 chanh.

Tạo một bảng hiển thị các ly nước chanh được
làm bằng tối đa 5 quả chanh, sau đó vẽ biểu đồ
các giá trị trên mặt phẳng tọa độ.
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2) Đối với mỗi chiếc áo sơ mi, 4 nút được sử
dụng.
Tạo bảng hiển thị các nút cần thiết để tạo tối
đa 5 áo sơ mi, sau đó vẽ các giá trị trên mặt
phẳng tọa độ.

Áo sơ mi Made 1 2 3 4 5
Các nút được sử
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3) Mỗi hộp kẹo có 4 viên kẹo.
Tạo một bảng hiển thị các mẩu kẹo trong tối đa
5 hộp, sau đó vẽ các giá trị trên mặt phẳng tọa
độ.

Hộp kẹo 1 2 3 4 5
Những miếng kẹo 4 8 12 16 20
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4) Đối với mỗi cốc bột, 2 có thể tạo ra một mẻ
bánh quy.
Tạo một bảng hiển thị các lô bánh quy có thể
làm được với tối đa 5 cốc bột, sau đó vẽ biểu
đồ các giá trị trên mặt phẳng tọa độ.

Chén bột 1 2 3 4 5
Các mẻ bánh quy 2 4 6 8 10

Chén bột

Cá
c 

m
ẻ 

bá
nh

 q
uy



Họ và Tên: Lời giảiTạo Bảng và Đồ thị Tỷ lệ

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Seed: 1734479633-805

Giải các câu hỏi.
1) Mọi ly nước chanh đều yêu cầu 3 chanh.

Tạo một bảng hiển thị các ly nước chanh được
làm bằng tối đa 5 quả chanh, sau đó vẽ biểu đồ
các giá trị trên mặt phẳng tọa độ.

Kính đeo 1 2 3 4 5
Chanh được sử

dụng 3 6 9 12 15

Kính đeo

Ch
an

h 
đư

ợc
 s

ử 
dụ

ng

2) Đối với mỗi chiếc áo sơ mi, 4 nút được sử
dụng.
Tạo bảng hiển thị các nút cần thiết để tạo tối
đa 5 áo sơ mi, sau đó vẽ các giá trị trên mặt
phẳng tọa độ.

Áo sơ mi Made 1 2 3 4 5
Các nút được sử

dụng 4 8 12 16 20

Áo sơ mi Made

Cá
c 

nú
t đ

ượ
c 

sử
 d

ụn
g

3) Mỗi hộp kẹo có 4 viên kẹo.
Tạo một bảng hiển thị các mẩu kẹo trong tối đa
5 hộp, sau đó vẽ các giá trị trên mặt phẳng tọa
độ.

Hộp kẹo 1 2 3 4 5
Những miếng kẹo 4 8 12 16 20

Hộp kẹo

N
hữ

ng
 m

iế
ng

 k
ẹo

4) Đối với mỗi cốc bột, 2 có thể tạo ra một mẻ
bánh quy.
Tạo một bảng hiển thị các lô bánh quy có thể
làm được với tối đa 5 cốc bột, sau đó vẽ biểu
đồ các giá trị trên mặt phẳng tọa độ.

Chén bột 1 2 3 4 5
Các mẻ bánh quy 2 4 6 8 10

Chén bột

Cá
c 

m
ẻ 

bá
nh

 q
uy

1-4 75 50 25 0


	Bảng tính
	Lời giải

